Năng lượng để sử dụng cho công trình


1. Phạm vi áp dụng
Phương pháp này đưa ra những yêu cầu tối thiểu phải tuân thủ khi thiết kế và xây dựng để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của:  

- Các công trình xây mới và hệ thống thiết bị trong công trình;

- Các bộ phận mới của công trình và các hệ thống thiết bị kèm theo;

- Hệ thống và thiết bị trong những công trình đã có;

 - Cải tạo và nâng cấp các hệ thống thiết bị chính của công trình. 


Những điều này áp dụng cho phần vỏ công trình, hệ thống chiếu sáng, điều hoà không khí và thông gió cùng với các thiết bị sử dụng điện khác.

Đối tượng áp dụng  

- Áp dụng theo quy mô công trình
      + Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng đối với: 
+ Những công trình quy mô nhỏ: tổng diện tích sàn từ 300 m2 đến 2.499 m2
+ Những công trình quy mô vừa: tổng diện tích sàn từ 2.500 m2 đến 9.999 m2;

+ Những công trình quy mô lớn: tổng diện tích sàn từ 10.000 m2 trở lên.  

- Áp dụng theo hệ thống công trình

Những quy định trong quy chuẩn này được áp dụng cho: 

     - Lớp vỏ công trình, loại trừ không gian làm kho chứa hoặc nhà kho không có điều hoà; 

-  Những thiết bị và hệ thống của công trình bao gồm:  

 + Chiếu sáng nội và ngoại thất  

+ Thông gió

+ Điều hoà không khí

+ Đun nước nóng 

+ Thiết bị quản lý năng lượng.

- Trường hợp khác


Những quy định này không bắt buộc áp dụng, nhưng có thể sử dụng để tham khảo áp dụng cho: 
+ Các công trình có tổng diện tích sàn nhỏ hơn 300 m2;

+ Những công trình không sử dụng điện năng hoặc năng lượng hoá thạch; 

+ Thiết bị và hệ thống công trình tái sử dụng năng lượng thải của quá trình sản xuất công nghiệp, hay thương mại; (nước nóng của quá trình làm nguội máy…)
+ Các công trình hay các không gian khép kín có sự kết hợp giữa chiếu sáng, thông gió, điều hoà không khí, hay hệ thống đun nước nóng mà tỷ số giữa tổng năng lượng sử dụng trên tổng diện tích sàn tại giờ cao điểm nhỏ hơn 11 W/m2;

+ Các công trình phục vụ nông nghiệp sử dụng theo mùa;

+ Những không gian của công trình được dùng làm kho chứa không có điều hoà không khí.
2. Điều khoản thực hiện
* Yêu cầu chung 


- Khi áp dụng không được làm thay đổi những yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, bảo vệ môi trường và mỹ quan công trình. Nếu có một quy định nào đó mâu thuẫn với những yêu cầu về an toàn, sức khoẻ, môi trường và mỹ quan thì chủ đầu tư và nhà thiết kế phải tìm ra giải pháp phù hợp để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Áp dụng bắt buộc
Các quy định này áp dụng bắt buộc cho tất cả những công trình thuộc loại trung bình và quy mô lớn có tổng diện tích sàn tương đương hoặc lớn hơn 2.500 m2 hoặc cho phần xây thêm và phần xây sửa chữa thay thế có diện tích tương đương hoặc lớn hơn 2.500 m2.

- Công trình xây mới
Những công trình xây mới phải tuân thủ các điều sau:
+ Phần xây thêm vào công trình hiện có
Việc áp dụng bắt buộc có thể được thực hiện theo một trong ba cách sau:

● Chỉ áp dụng riêng những yêu cầu có thể cho phần xây thêm;
● Phần xây thêm cùng với toàn bộ phần công trình hiện có được coi như là một công trình xây mới; 

● Năng lượng tiêu thụ trung bình trên mét vuông sàn (kWh/m2.năm) trên tổng diện tích sàn của phần xây thêm và công trình hiện có không lớn hơn so với năng lượng trung bình trên mét vuông sàn của công trình hiện có.

Ngoại trừ: Phần xây thêm sẽ không phải tuân thủ theo quy định này nếu hệ thống điều hoà và đun nước nóng của phần đó là do công trình có sẵn cung cấp. Tuy nhiên, bất cứ thiết bị mới lắp đặt nào cũng phải tuân theo các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho loại thiết bị đó. 

3. Tài liệu áp dụng 

- Tổng quát chung

Tài liệu thuyết minh áp dụng bao gồm các bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, chú thích, tính toán kĩ thuật, biểu bảng, báo cáo và các dữ liệu khác trong hồ sơ thiết kế cơ sở.
- Chi tiết kỹ thuật xây dựng

Tất cả các đặc điểm và số liệu của công trình và những thiết bị có liên quan phải được trình bày trong tài liệu đệ trình xét duyệ. Tài liệu đó sẽ gồm có đầy đủ chi tiết các hệ thống và thiết bị mà chủ công trình phải liệt kê để các cấp xét duyệt có thể đánh giá mức độ áp dụng.
- Thông tin bổ sung

Các cấp quản lý xét duyệt, thẩm định công trình có thể yêu cầu chủ đầu tư công trình, nhà tư vấn thiết kế cung cấp thông tin bổ sung cần thiết, thích hợp cho việc áp dụng các quy định.
4. Lớp vỏ công trình
* Yêu cầu chung 

- Mục đích

Mục này quy định các yêu cầu bắt buộc về vận hành hệ thống và về sử dụng hiệu quả năng lượng của lớp vỏ công trình, bao gồm: chống bức xạ mặt trời; truyền nhiệt qua tường bao ngoài và mái; cách nhiệt của tường và mái; bố trí cửa sổ và cửa đi; thông gió tự nhiên và chiếu sáng tự nhiên.


Những yêu cầu đó phải đảm bảo: 

+ Thông thoáng tự nhiên khi các điều kiện khí hậu bên ngoài cho phép;

+ Giảm thiểu gió lạnh vào mùa đông;

+ Đủ khả năng chiếu sáng tự nhiên dưới các điều kiện cho phép thông thường, đồng thời giảm thiểu bức xạ mặt trời xâm nhập vào bên trong công trình;

+ Sự lựa chọn các vật liệu thích hợp làm tăng hiệu suất năng lượng cho công trình.

Chỉ khi những điều kiện trên được áp dụng thì năng lượng tiêu thụ mới đạt hiệu quả và kinh tế.

- Phạm vi

Mục này áp dụng cho các công trình có điều hoà không khí với tổng công suất đầu vào để làm mát lớn hơn 35 kW. Ngoài ra còn có các quy định đối với phần mái và tường. Các quy định này cũng có thể được áp dụng cho các công trình không sử dụng điều hoà không khí để cải thiện điều kiện tiện nghi.

- Áp dụng


Khi thiết kế lớp vỏ công trình cần phải thoả mãn những yêu cầu sau:

+ Phù hợp với các yêu cầu
+ Phù hợp các yêu cầu về hiệu suất hoạt động của toàn bộ hệ thống 
Ngoài ra công trình phải tuân thủ các yêu cầu bắt buộc được quy định trong mọi trường hợp. 
* Nguyên tắc thiết kế đối với tường bao ngoài và mái công trình 


Thiết kế lớp vỏ bao ngoài công trình phải tuân thủ các yêu cầu hoặc với sự lựa chọn một trong hai vùng khí hậu chính gồm 5 tiểu vùng của bản đồ phân vùng khí hậu Việt Nam, TCVN 4088-1985 “Số liệu khí hậu dùng trong xây dựng” và các dạng công trình.
* Nguyên tắc thiết kế đối với tường bao ngoài  

Tất cả các tường trên mặt đất, (phân biệt với tường ngầm bên dưới mặt đất) bao gồm tường khối đặc, tường bằng kim loại và các loại tường khác phải có giá trị cách nhiệt (nhiệt trở) R không nhỏ hơn giá trị được xác định.

             * Nguyên tắc thiết kế đối với mái  

Tất cả các loại mái nhà, bao gồm mái có lớp cách nhiệt, mái bằng kim loại, mái tầng thượng và các mái khác phải có giá trị nhiệt trở R không nhỏ hơn giá trị xác định.



Ngoại lệ
     Mái được che nắng: Nếu hơn 90% bề mặt mái được che chắn bằng một lớp kết cấu che nắng cố định có thông gió thì không cần yêu cầu cách nhiệt cho bề mặt mái đó. Lớp kết cấu che nắng phải cách bề mặt mái ít nhất 1 m thì mới được xem như là có thông gió giữa lớp mái và lớp che nắng cho mái. (mái 2 lớp có tầng không khí đối lưu ở giữa).

     Mái bằng vật liệu phản xa: Có thể sử dụng trị số nhiệt trở R nhân với hệ số 0,80 đối với mái được thiết kế bằng vật liệu phản xạ nhằm làm tăng độ phản xạ của bề mặt mái bên ngoài, trong đó:

Có giá trị phản xạ tối thiểu là 0,70 khi được kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E903; và

Có độ tản nhiệt tối thiểu là 0,75 khi kiểm tra theo tiêu chuẩn ASTM E408. 

* Nguyên tắc thiết kế đối với cửa sổ

Hệ số hấp thụ nhiệt bức xạ mặt trời (SHGC) - (ofa được áp dụng trên toàn bộ diện tích cửa sổ bao gồm kính, khung kính và khung cửa (ofa). Hệ số che nắng (SC) tại tâm kính cửa nhân với hệ số 0,86 được xem là hệ số SHGC yêu cầu cho toàn bộ diện tích cửa sổ được thể hiện trong công thức 1.

(ofa 
=  
SCcg  x 0,86
  (1)



 

Trong đó:


(ofa 
=
Hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời cho toàn bộ diện tích cửa sổ;

SCcg  
=
Hệ số che nắng (SC) tại tâm cửa sổ.
- Diện tích lắp cửa sổ


Tổng diện tích lắp cửa sổ trên mặt đứng cho hai loại cửa mở được và cửa gắn cố định theo chiều đứng phải nhỏ hơn 50% tổng diện tích tường ngoài của công trình. Tổng diện tích cửa trời bao gồm cả phần cửa trời làm bằng kính hoặc bằng nhựa có thành miệng cửa trời trên mái và tất cả các loại cửa trời không có thành miệng phải nhỏ hơn 5% tổng diện tích bề mặt mái.

- Hệ số hấp thụ nhiệt mặt trời của cửa sổ (SHGC)


Thiết kế cửa sổ trên mặt đứng theo một hướng nhất định phải có hệ số SHGC không lớn hơn hệ số đã được quy định , cho tổng diện tích cửa tương ứng. Đối với loại cửa trời bằng kính có thành miệng và loại không có thành miệng thì hệ số SHGC không lớn hơn hệ số đã quy định đối với tất cả các hướng cho toàn bộ diện tích cửa trời tương ứng.

Ngoại lệ:


Riêng đối với cửa sổ trên mặt đứng được che nắng bởi các tấm che ngang hoặc đứng cố định, hệ số SHGC sẽ được giảm đi bằng việc sử dụng các hệ số cho từng loại cửa sổ có kết cấu che nắng tương ứng.  - Hệ số xuyên sáng  (VLT)

Trong nguyên tắc thiết kế đối với lớp vỏ công trình không quy định về hệ số xuyên sáng nhưng có thể tham khảo những quy định tối thiểu về hệ số đó trong phần Lựa chọn Hoạt động Hệ thống Vỏ công trình.

* Yêu cầu hiệu suất toàn bộ hệ thống cho tường ngoài và mái

Giá trị truyền nhiệt tổng (OTTV) qua tường ngoài và mái của công trình không được lớn hơn các giá trị liệt kê.
Giá trị truyền nhiệt tổng (OTTV) được xác định dựa trên các phương trình.
Chương trình phần mềm VN-OTTV được xây dựng cũng có thể được sử dụng để tính toán theo các yêu cầu.

* Yêu cầu bắt buộc

- Thông gió tự nhiên 

Các không gian được thông gió tự nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu thông gió tự nhiên.
Các không gian không được thông gió tự nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu thông gió nhân tạo.
- Chiếu sáng tự nhiên

Tất cả các không gian được xác định là vùng được chiếu sáng tự nhiên phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm soát chiếu sáng tự nhiên.
- Rò rỉ không khí

Những công trình được thông gió nhân tạo phải tuân theo các yêu cầu về lượng không khí rò rỉ tối thiểu cho các công trình.


5. Thông gió và điều hoà không khí
- Mục tiêu

Những yêu cầu trong mục này nhằm đảm bảo việc giảm bớt năng lượng tiêu thụ trong các không gian có máy điều hoà do có sự chuyển hoá năng lượng cung cấp để biến năng lượng điện từ khí đốt, dầu, v.v.. thành chất tải lạnh cấp vào không gian nhờ các miệng khuếch tán, van điều tiết, dàn lạnh hoặc các thiết bị khác để đáp ứng việc làm mát không gian và đảm bảo các yêu cầu về tiện nghi và sức khoẻ cho con người trong công trình. 

Thiết bị điều hoà không khí sử dụng năng lượng chỉ được lắp đặt khi vỏ công trình không có khả năng thoả mãn các điều kiện tiện nghi. Quy định này được dùng cho các phần của công trình có sử dụng các thiết bị điều hoà không khí cục bộ (đơn vùng). Những hệ thống cục bộ chỉ có duy nhất một điều khiển nhiệt cho một đơn nguyên làm mát. Nếu lắp đặt thiết bị máy điều hoà không khí thì cần phải sử dụng hệ thống điều khiển tự động để kiểm soát thiết bị theo yêu cầu, tạo môi trường tiện nghi và hiệu quả năng lượng bằng việc kết hợp sử dụng thiết bị theo trình tự ưu tiên sau:

- Sử dụng quạt làm thông thoáng và làm mát (ví dụ như quạt bàn hoặc quạt treo tường, quạt trần)

- Sử dụng các đơn vị điều hoà cục bộ phục vụ ngay tại chỗ.

- Sử dụng hệ thống làm mát bằng nước

- Trường hợp cần sưởi ấm nên sử dụng các lò sưởi cục bộ, trường hợp đặc biệt có thể dùng hệ thống sưởi trung tâm bằng không khí nóng.

Có hai loại hệ thống thông gió chính: hệ thống thông gió tự nhiên với gió được cung cấp từ các cửa sổ có thể mở được hoặc từ các lỗ thông gió khác trên lớp vỏ công trình và hệ thống thông gió nhân tạo với gió được cung cấp tới các vùng không gian khác nhau từ một quạt trung tâm và hệ thống ống phân phối.

          Các yêu cầu trong mục này là các yêu cầu về kỹ thuật thiết kế tối thiểu. Giải pháp thiết kế được coi là đạt yêu cầu nếu tuân thủ đầy đủ các quy định trong TCVN 5687-1992 - Thông gió, Điều tiết Không khí và Sưởi ấm - Tiêu chuẩn thiết kế.
* Phạm vi yêu cầu

Trong mục này đưa ra các yêu cầu cho: 

+ Tính toán tải lạnh;

+ Thiết kế hệ thống thông gió và điều hoà không khí;

+ Việc lắp đặt đường ống; 

+ Cách nhiệt cho đường ống; 

+ Các tiêu chuẩn khử ẩm; 

+ Các yêu cầu đối với điều khiển tự động;

+ Thiết kế hệ thống phân phối. 

* Thông gió tự nhiên và thông gió nhân tạo

Đối với từng trường hợp cụ thể hệ thống thông gió sẽ được phân loại thành thông gió tự nhiên (thụ động) hoặc thông gió cưỡng bức (chủ động – thông gió cơ khí). Các hệ thống thông gió tự nhiên phải đáp ứng các yêu cầu.

- Hệ thống thông gió tự nhiên

Các vùng không gian được xem là có thông gió tự nhiên nếu chúng thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Các lỗ thông gió, cửa sổ có thể mở được ra bên ngoài với diện tích không nhỏ hơn 5% diện tích sàn. Người sử dụng dễ dàng tiếp cận được với các lỗ thoáng này;

+ Phải có các lỗ mở thông gió có thể mở được phía trên trần nhà hoặc trên tường đối diện với nguồn gió từ bên ngoài. Các lỗ thông gió đó có tỷ lệ diện tích mở được không nhỏ hơn 5% so với diện tích sàn. Người sử dụng có thể tiếp cận dễ dàng các lỗ cửa thông gió này và chúng phải trực tiếp thông ra bên ngoài qua các lỗ mở có diện tích tương đương hoặc lớn hơn;

+ Tổng diện tích các cửa thoát gió không nhỏ hơn tổng diện tích các cửa đón gió;

+ Theo khuyến nghị thì cứ 20 m2 sàn sẽ có một chiếc quạt treo tường hoặc quạt trần.

- Hệ thống thông gió nhân tạo


Các không gian không đáp ứng các yêu cầu của mục 5.3.1 phải được lắp đặt các hệ thống thông gió nhân tạo để cấp không khí từ bên ngoài tới mỗi không gian qua hệ thống ống dẫn.


+ Đơn giản hoá cách tiếp cận các hệ thống điều hoà không khí cục bộ   

+ Các hệ thống điều hoà không khí cục bộ sẽ được xem như là tuân theo tất cả các yêu cầu của phần Thông gió và điều hoà không khí hệ thống điều hoà không khí đa vùng cần đáp ứng được các yêu cầu.
        + Yêu cầu bắt buộc

Yêu cầu chung đối với tất cả các hệ thống thông gió và điều hoà không khí 

● Tất cả các hệ thống thông gió và điều hoà không khí phải đáp ứng được các yêu cầu của mục này và tuân theo các quy định trong TCVN 5687-1992- (Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế)

Các điều kiện đánh giá tiêu chuẩn áp dụng cho chỉ số hiệu quả tối thiểu  có các dữ liệu phải thoả mãn các yêu cầu sau:

Do nhà sản xuất thiết bị cung cấp; 

Do một quy trình đánh giá hoặc chương trình cấp chứng chỉ được công nhận ở Việt Nam hoặc trong khu vực ASEAN.

Khả năng kiểm soát nhiệt độ: Nếu hệ thống có cả phần sưởi ấm thì phải được điều khiển bằng tay hoặc bằng bộ cài đặt chế độ điều khiển nhiệt tự động.

Bộ hẹn giờ tự động: Các thiết bị sau đây phải có đồng hồ hẹn giờ hoặc các bộ điều khiển có thể tự động đóng mở thiết bị theo thời gian xác định:

Thiết bị sản xuất nước lạnh; 

Thiết bị cấp hơi nóng;

Quạt của tháp giải nhiệt;

Máy bơm có công suất tương đương hoặc lớn hơn 5 mã lực (3,7 kW).

Cách nhiệt ống dẫn: Các ống dẫn hút môi chất lạnh của các hệ thống điều hoà không khí cục bộ và đường ống dẫn nước lạnh phải có lớp cách nhiệt dày tối thiểu 26 mm bằng bọt biển xenlulô hoặc bông thuỷ tinh. Chiều dày lớp cách nhiệt có thể giảm nếu nó đáp ứng được các yêu cầu. Lớp cách nhiệt của các đường ống đặt ngoài trời phải được bảo vệ bằng các lớp vật liệu: nhôm, thép tấm, vải bạt sơn hoặc phủ nhựa bên ngoài để bảo vệ. Ống dẫn nước và hơi nóng phải đáp ứng yêu cầu trong phụ lục B.
Cách nhiệt hệ thống ống gió cấp và gió tuần hoàn: Các ống gió cấp và gió tuần hoàn phải được cách nhiệt như sau:

+ R=3,5 với các không gian không được điều hoà;

+ R=8 tại không gian bên ngoài nhà hoặc ở các gác mái không được cách nhiệt. 

+ Không yêu cầu cách nhiệt đối với các ống thải khí.

+ Các yêu cầu về cách nhiệt có thể được giảm đi nếu tuân thủ các yêu cầu nêu trong Phụ lục B.   

+ Kiểm tra và điều chỉnh: Quạt hay máy bơm có tốc độ không đổi với công suất từ 5 mã lực (3,7 kW) trở lên cần phải được điều chỉnh phù hợp với các quy trình công nghệ trong phạm vi 10% lưu lượng thiết kế của máy thông qua việc điều chỉnh tốc độ, bánh quay hoặc sắp xếp các bánh đà công tác. Hạn chế việc điều chỉnh lưu lượng của quạt và bơm bằng van tiết lưu.
+ Điều khiển quạt tháp giải nhiệt: Các tháp giải nhiệt với môtơ quạt có công suất từ 10 mã lực (7,4 kW) trở lên phải có môtơ 2 tốc độ, môtơ phụ hoặc các bánh dẫn đa tốc độ.
+ Hệ thống làm lạnh bằng nước: Các hệ thống làm lạnh bằng nước phải được thiết kế với lưu lượng thay đổi nếu có từ ba dàn ống quạt làm mát trở lên.
- Yêu cầu bổ sung cho các hệ thống thông gió cơ khí và điều hoà không khí 

Khi sử dụng hệ thống thông gió cơ khí và điều hoà không khí phải đáp ứng được các yêu cầu bổ sung sau: 

+  Tính toán tải cho hệ thống: Giá trị của tải thiết kế để tính toán hệ thống điều hoà không khí phải phù hợp với các quy trình nêu trong các tiêu chuẩn cũng như trong các sách hướng dẫn như: Sổ tay hướng dẫn của ASHRAE; hoặc  các số liệu và quy trình; TCVN 5687-1992- Thông gió, điều tiết không khí và sưởi ấm- Tiêu chuẩn thiết kế

+ Cảm biến CO2: Là những cảm biến được lắp đặt để làm tăng lượng gió cấp vào các không gian với tiêu chuẩn diện tích thiết kế nhỏ hơn 3m2/người.

+
 Thiết bị điều khiển hẹn giờ tự động: Các quạt thông gió phải có các đồng hồ đo thời gian hoặc các thiết bị điều khiển tự động có thể xác định khoảng thời gian đóng hoặc mở cho chúng. 

+
 Cửa sổ: Các khoá liên hoàn của các cửa sổ mở được có thể làm ngừng trao đổi không khí vào không gian bên trong.

+
 Hàn ghép ống dẫn: Các ống gió cấp và gió tuần hoàn phải đáp ứng được các yêu cầu về ghép nối các ống dẫn gió.
+
Thiết bị điều khiển hệ thống khử ẩm: Các hệ thống với các thiết bị điều khiển hệ thống khử ẩm phải đáp ứng các yêu cầu.

6. Chiếu sáng
* Quy  định chung

Mục tiêu

Mục này chỉ ra những giới hạn công suất chiếu sáng tối đa cần dùng cho hệ thống chiếu sáng công trình cũng như quy định giới hạn về hiệu suất cho phép của những thiết bị chiếu sáng thông dụng (đèn và chấn lưu). 

Hệ thống chiếu sáng có hiệu quả về năng lượng là hệ thống đảm bảo độ rọi, linh hoạt, hiệu quả thị giác, đồng thời giảm thiểu năng lượng sử dụng.

* Phạm vi áp dụng 

Các quy định trong mục này được áp dụng cho các phòng, diện tích và không gian bên trong công trình.

Đối với các công trình có quy mô lớn phải tuân theo các yêu cầu khác có liên quan. 

Ngoại trừ: Các phòng, diện tích, không gian và thiết bị sau đây không nằm trong các yêu cầu của mục này:

(a)
 Các toà nhà thương mại bao che bằng kính; 

(b) Công suất chiếu sáng dành cho các hoạt động biểu diễn, làm chương trình truyền hình, các phần trong khu giải trí như phòng khiêu vũ trong khách sạn, vũ trường, những khu vực mà chiếu sáng là một yếu tố kỹ thuật quan trọng cho chức năng trình diễn;

(c)
 Nguồn sáng đặc biệt chuyên dùng cho y tế;

(d)
 Nhu cầu chiếu sáng đặc biệt dùng cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu;

(e)
 Chiếu sáng dùng cho nhà kính trồng cây trong khoảng từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng; 

(f)
Chiếu sáng an toàn được tắt mở tự động trong quá trình vận hành;

(g)
Vùng an ninh đặc biệt theo yêu cầu của luật pháp Nhà nước hoặc quy định của chính quyền địa phương; 

(h)
Vùng an toàn hoặc an ninh cho con người cần có chiếu sáng bổ sung.
* Nguyên tắc chiếu sáng 

- Công suất chiếu sáng lớn nhất cho phép bên trong công trình

Mật độ công suất chiếu sáng (LPD) cho các hệ thống chiếu sáng bên trong công trình không được lớn hơn các giá trị. 

Với một không gian xác định, giá trị độ rọi trung bình thích hợp cho không gian đó không nhỏ hơn giá trị đã cho trong cột độ rọi “thấp”. Nếu không có giá trị nào được liệt kê trong cột độ rọi “thấp”, thì khi đó giá trị độ rọi trung bình trong không gian đó không được nhỏ hơn các giá trị được ghi trong cột “chiếu sáng chung và chiếu sáng làm việc”.

      - Yêu cầu bắt buộc áp dụng 

+ Yêu cầu về hiệu suất của thiết bị chiếu sáng

Hiệu suất tối thiểu của đèn 

Hiệu suất của các loại đèn dưới đây phải tương đương hoặc lớn hơn 

      (a)
Đèn huỳnh quang ống thẳng; (TCVN 5175-90)
(b)
Đèn huỳnh quang Compact; (Loại chấn lưu liền và bên trong: IEC 968; IEC 969; loại chấn lưu rời: IEC 901 và IEC 1199)

(c)
Đèn sợi đốt; (TCVN 1551-1993)

(d)
Đèn phóng điện cường độ cao (High Intensity Discharge, HID), ví dụ đèn natri, thuỷ ngân, hợp chất halogen kim loại.   

        + Chiếu sáng an toàn và chiếu sáng lối thoát hiểm 

Nguồn sáng cho biển báo hiệu lối thoát hiểm ra khỏi công trình có công suất lớn hơn 20W cần phải có hiệu suất nguồn tối thiểu là 35 lumen/watt. 

Với các công trình quy mô vừa và quy mô lớn, cần dùng các điốt phát quang (LEDs) để chỉ lối thoát hiểm.

+ Điều khiển chiếu sáng

● Điều khiển chiếu sáng cho các không gian trong công trình

Mỗi không gian được bao quanh bởi các tấm vách ngăn cao đến trần cần phải có ít nhất một thiết bị điều khiển nhằm kiểm soát độc lập với chiếu sáng chung trong toàn công trình. Mỗi thiết bị điều khiển được điều khiển bằng tay hoặc bằng cảm ứng tự động đối với người sinh hoạt trong không gian đó. Mỗi một thiết bị điều khiển cần phải:

(a)
Kiểm soát một diện tích tối đa là: 

235 m2 đối với không gian rộng từ 950 m2 trở xuống;

950 m2 đối với không gian rộng hơn 950 m2.

(b)
 Có khả năng làm chủ thiết bị điều khiển tắt không quá 2 giờ đồng hồ.
(c) Có thể tiếp cận dễ dàng và đặt ở vị trí sao cho người sử dụng có thể nhìn thấy ánh sáng được kiểm soát.


Để tiết kiệm năng lượng cần tắt tất cả các thiết bị chiếu sáng khi không có nhu cầu.


Ghi chú: Các quy định trên không áp dụng đối với thiết bị điều khiển được lắp đặt từ xa vì lý do an ninh hoặc an toàn.
+ Tự động ngắt sáng
Chiếu sáng bên trong các công trình lớn hơn 1.000 m2 cần được trang bị thiết bị điều khiển tự động để ngắt chiếu sáng công trình trong mọi trường hợp. Thiết bị điều khiển tự động này hoạt động theo một trong những nguyên tắc sau: 

(a)
 Dựa vào các giờ hoạt động trong ngày, có thể tắt chiếu sáng vào các thời điểm xác định theo chương trình - cho các không gian có diện tích không lớn hơn 2.500m2 nhưng không quá một tầng;

(b) Dùng bộ cảm ứng để có thể ngắt chiếu sáng trong vòng 30 phút sau  khi người sử dụng rời khỏi phòng; 

(c)
 Dùng tín hiệu điều khiển hoặc hệ thống chuông báo chỉ ra khu vực không được sử dụng.

Ghí chú: Đối với chiếu sáng được thiết kế theo chế độ hoạt động liên tục 24 giờ/ngày thì không cần có thiết bị điều khiển tự động.

+ Bộ phận điều khiển cho khu vực được chiếu sáng tự nhiên

Thiết kế chiếu sáng nhân tạo cho các không gian khép kín với diện tích lớn hơn 25m2 có chiếu sáng tự nhiên thì phải được lắp công tắc để có thể điều khiển độc lập với vùng không được chiếu sáng tự nhiên. Đối với khu vực có chiếu sáng tự nhiên cần có công tắc điều khiển để có thể ngắt đi ít nhất 50% số đèn trong khu vực đó. 
Ghi chú : Quy định trên không áp dụng trong khu vực không có đủ ánh sáng tự nhiên (ví dụ như cửa sổ bị chắn bởi các kết cấu liền kề, cây cối hay các vật thể tự nhiên khiến cho việc sử dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên là không khả thi).

+ Bộ phận điều khiển phụ trợ

Bộ phận điều khiển phụ trợ được sử dụng trong các trường hợp sau:

(a)
 Chiếu sáng biểu diễn hay chiếu sáng quảng cáo (điểm nhấn) và chiếu sáng cho các trường hợp cụ thể trong phạm vi có diện tích 280m2;

(b)
 Chiếu sáng cho các phòng khách của khách sạn, nhà trọ và các phòng khách sang trọng;
(c)
 Chiếu sáng bổ sung lắp đặt cố định dưới ngăn kệ và dưới tủ chứa;

(d)
 Chiếu sáng trong nhà kính cho cây phát triển hoặc hâm nóng thực phẩm;

(e)
 Chiếu sáng minh họa - thiết bị chiếu sáng để bán hàng hoặc để trình bày.

+ Công suất của các thiết bị chiếu sáng nội thất 


Công suất của các thiết bị chiếu sáng nội thất phải bao gồm công suất của tất cả thiết bị chiếu sáng được trình bày trên mặt bằng và các chi tiết. Đó là công suất được sử dụng cho các bóng của đèn, chấn lưu, các bộ chỉnh dòng, và các thiết bị điều khiển.


Quy định trên không áp dụng trong trường hợp nếu có nhiều hơn hai hệ thống chiếu sáng hoạt động độc lập trong một không gian có điều khiển mà không thể vận hành đồng thời. Khi đó công suất chiếu sáng nội thất sẽ dựa vào hệ thống chiếu sáng có công suất cao nhất.

+ Công suất đèn


Tổ hợp công suất của các đèn trong nội thất phải được xác định phù hợp với những tiêu chí sau:

Công suất của đèn sợi đốt với ổ cắm cỡ trung bình lắp bằng chân vít và không có chấn lưu cố định phải là công suất tối đa ghi trên nhãn mác của đèn;

Công suất của các đèn cùng với các chấn lưu cố định sẽ là công suất hoạt động nguồn đầu vào của cả bóng đèn và chấn lưu dựa trên các số liệu từ catalog của nhà sản xuất hoặc số liệu từ các báo cáo thí nghiệm kiểm tra độc lập;

Công suất của tất cả các loại đèn khác không mô tả trong mục (a) hoặc (b) sẽ là công suất xác định của đèn;

Công suất tiêu thụ của đui đèn, ống dẫn phích cắm, và các hệ thống chiếu sáng linh hoạt khác cho phép tính bổ sung hoặc thay thế đèn mà không cần thay đổi hệ thống dây dẫn. Công suất xác định của các đèn có trong hệ thống đạt tối thiểu là 148 W/mét chiều dài. Các hệ thống có thiết bị bảo vệ vượt tải như cầu chì hay cầu dao ngắt mạch cần được đánh giá dựa trên 100% lượng điện nạp tải tối đa của thiết bị bảo vệ đó.

+ Điều khoản thực hiện

Người kỹ sư hoặc kiến trúc sư có trách nhiệm trong việc thiết kế hệ thống chiếu sáng phải cung cấp một bộ hồ sơ mặt bằng hoàn chỉnh cho chủ công trình mà trên đó chỉ rõ các thiết bị chiếu sáng được lắp đặt, kèm theo các thông tin sau đây:

Độ rọi làm việc theo tiêu chuẩn thiết kế; 

Số lượng của mỗi loại thiết bị chiếu sáng;

Công suất tổng cộng của mỗi loại thiết bị chiếu sáng, bao gồm cả công suất niêm yết và tổn thất do điều khiển;

Công suất chiếu sáng được lắp đặt cho nội và ngoại thất công trình.

* Sử dụng điện năng 

- Phạm vi

Mục này được áp dụng cho tất cả các hệ thống điện trong công trình, ngoại trừ các hệ thống có yêu cầu điện áp đặc biệt thấp, nếu chúng được mắc riêng rẽ.

Với các công trình đang hoạt động, tất cả các tiêu chí ở mục 7.2 của Quy chuẩn này nên được áp dụng trong quá trình mắc lại dây điện. 

Các quy định trong mục này chỉ liên quan tới vấn đề hiệu quả năng lượng chứ không đề cập đến giải pháp thiết kế, lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống phân phối và năng lượng điện trong công trình. 

- Hệ thống phân phối điện 

+ Phương tiện đo

Công trình có quy mô nhỏ: Khi mạng điện cung cấp nhỏ hơn 100 kVA, thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại năng lượng tiêu thụ (kWh).
Công trình quy mô vừa: Khi mạng điện cung cấp lớn hơn 100 kVA và nhỏ hơn 1000 kVA, thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh), và hệ số công suất tổng (cos ( tổng).

Công trình quy mô lớn: Khi mạng điện cung cấp lớn hơn 1000 kVA thì hệ thống phân phối đến công trình phải có phương tiện đo bên trong để ghi lại nhu cầu  (kVA), năng lượng tiêu thụ (kWh), và hệ số công suất tổng trong các đồng hồ kiểm tra côngtơmét.

Những công trình lớn có hệ thống phân phối điện được thiết kế sao cho khi kiểm tra năng lượng tiêu thụ.
+ Côngtơmét phụ

Công trình quy mô lớn sẽ có côngtơmét phụ cho từng đối tượng thuê diện tích.
+ Điều chỉnh hệ số công suất

Tất cả các nguồn cung cấp điện lớn hơn 100A, 3 pha phải duy trì hệ số công suất trễ pha của chúng trong khoảng từ 0,98 đến 1 ngay tại điểm đấu nối.

+ Máy biến thế 

Các máy biến thế 3 pha ngâm dầu sẽ được chọn dựa vào tổn thất tối đa cho phép.
Với các công trình quy mô lớn, việc lựa chọn máy biến thế dựa vào phân tích giá thành một vòng đời sử dụng được quy định trong Mục B.7.3 của Phụ lục B. 

+ Môtơ điện

        Tất cả các môtơ cảm ứng 3 pha lắp dây cố định phục vụ cho công trình có giá trị hiệu suất ghi trên vỏ máy khi ở chế độ đầy tải.

        Nhãn sản xuất trên động cơ có liệt kê các trị số hiệu suất tối thiểu, hiệu suất niêm yết, hệ số công suất ở chế độ đầy tải. 

Phần này không quy định hiệu suất của các loại và công suất của động cơ.
+ Điều khoản thực hiện 

Các chủ sở hữu công trình phải cung cấp các thông tin tối thiểu dưới dạng văn bản sau đây về thiết kế, vận hành, và bảo dưỡng hệ thống phân phối điện cho công trình: 

a) Sơ đồ tuyến đơn của hệ thống điện công trình, bao gồm cả các thiết bị đo; 

b) Sơ đồ mặt bằng chỉ ra vị trí của thiết bị, tủ và thiết bị phân phối điện, hệ số điều chỉnh công suất thiết bị, và thiết bị đo lường kiểm tra; 

c) Sơ đồ các hệ thống điều khiển điện dùng cho tiết kiệm năng lượng (nếu có);

d) Bản đặc tính kỹ thuật của các thiết bị do các nhà sản xuất cung cấp đã tuân thủ theo các giá trị tổn hao tối đa cho phép.

* Hệ thống đun nước nóng

- Phạm vi

Phần này được áp dụng cho tất cả các hệ thống và thiết bị đun nước nóng. Vấn đề đặt ra là hiệu quả năng lượng chứ không bao gồm các yêu cầu về giải pháp thiết kế, lắp đặt, vận hành, và bảo dưỡng các hệ thống đun nước nóng . 
- Quy mô hệ thống 

Tải thiết kế của hệ thống đun nước nóng được tính toán theo quy mô kích cỡ của thiết bị và phải tuân theo các quy định của nhà sản xuất.

- Hiệu suất thiết bị đun nước nóng 

Tất cả các thiết bị đun và cung cấp nước nóng sử dụng cục bộ như đun nước uống, sưởi ấm, bể bơi, nước nóng trữ trong các thùng phải đáp ứng các tiêu chí.
Các thiết bị làm nóng nước bằng điện trở hoàn toàn không được khuyến khích sử dụng trừ khi dùng để hỗ trợ cho các hệ thống đun nước nóng khác. Khuyến khích sử dụng thiết bị gia nhiệt nước bằng bơm nhiệt chạy điện có hiệu suất năng lượng cao hơn so với bộ đun nước bằng điện trở.
Hiệu suất của bộ đun nước nóng bằng điện trở được xác định từ đại lượng thất thoát ở trạng thái chờ tối đa (Standby Loss, SL), trong đó giá trị V là dung lượng đo bằng lít. SL là công suất tối đa dựa trên sự chênh lệch nhiệt độ giữa nước đun và với môi trường xung quanh là 38,90C.
Hiệu suất tối thiểu của bộ đun nước dùng gas hoặc dầu được đưa ra dưới dạng đại lượng Hiệu suất nhiệt (Thermal Efficiency, ET), trong đó bao gồm cả thất thoát nhiệt từ các ngăn của bộ đun.
Trong trường hợp cho phép, có thể sử dụng các hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời để cung cấp toàn bộ hoặc một phần nhu cầu nước nóng cho công trình. Các bình đun nước dùng năng lượng mặt trời có hiệu suất tối thiểu là 60% và có giá trị R cách nhiệt tối thiểu là 2.2 ((m20C)/W) mặt sau tấm hấp thụ năng lượng mặt trời. 

- Cách nhiệt cho ống dẫn nước nóng

Lắp đặt hệ thống ống dẫn tuần hoàn, bao gồm ống cung cấp và ống dẫn quy hồi của bộ đun nước với bể chứa lưu thông; 

Duy trì nhiệt độ cố định trong 2,4 mét đầu tiên của ống thoát đối với hệ thống chứa không tuần hoàn. 

Ống dẫn vào giữa bể chứa và bẫy nhiệt của hệ thống chứa không tuần hoàn; 

Các ống dẫn bị nung nóng từ bên ngoài. 


Chú ý: Độ dày lớp cách nhiệt (mm) ở trong bảng được dựa trên lớp cách nhiệt có nhiệt trở nằm trong khoảng 0,028 tới 0,032 m2 (C/W-mm trên một bề mặt phẳng tại nhiệt độ trung bình 24(C. Độ dày cách nhiệt tối thiểu sẽ được tăng lên với vật liệu có nhiệt trở R nhỏ hơn 0,028 m2 (C/W-mm hoặc có thể được giảm đi với vật liệu có nhiệt trở R lớn hơn 0,032 m2 (C/W-mm.

Đối với vật liệu cách nhiệt có nhiệt trở nằm ngoài khoảng trị số đã nêu, độ dày tối thiểu (T) được xác định theo công thức sau:
T = r  [(1 + t/r) K/k - 1]          (2)

Trong đó:
T
=
độ dày tối thiểu (cm)

r
=
bán kính  thực tế bên ngoài của ống (cm)

t
= 
độ dày lớp cách nhiệt liệt kê trong bảng 8-2 với các kích cỡ ống áp  dụng 

K
=
suất dẫn nhiệt của vật liệu thay thế tại nhiệt độ trung bình 380C.

k
=
0,040

+ Kiểm soát hệ thống đun nước nóng 

Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ nước tại thời điểm sử dụng không vượt quá 50oC.

Hệ thống điều khiển nhiệt độ được lắp đặt để giới hạn nhiệt độ tối đa của nước cấp cho các vòi ở bồn tắm và bồn rửa trong các phòng tắm công cộng lên tới 43oC.

Hệ thống được thiết kế để duy trì nhiệt độ sử dụng trong các đường ống nước nóng, ví dụ hệ thống nước nóng tuần hoàn, sẽ được trang bị điều khiển tự động bằng thiết bị cài đặt thời gian hoặc các phần điều khiển khác có thể được cài đặt để ngắt hệ thống duy trì nhiệt độ khi nước nóng ngừng phục vụ.

Các bơm tuần hoàn khi được dùng để duy trì nhiệt độ trong các bể chứa nước phải được trang bị các thiết bị hạn chế thời gian vận hành từ khi bắt đầu chu trình đun nước tối đa là 5 phút sau khi chu trình kết thúc. 
+ Điều khoản thực hiện 

Người kỹ sư có trách nhiệm lắp đặt hệ thống nước nóng phải cung cấp toàn bộ các chi tiết bao gồm các thông tin sau cho chủ sở hữu công trình:
● Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng đầu vào (kW/kcal);

● Khoảng nhiệt độ vận hành theo thiết kế; 

● Nồi đun, áp suất thiết kế cực đại, áp suất kiểm tra (Pa);

● Loại nhiên liệu được dùng;

● Danh sách liệt kê các thiết bị; 

● Dung lượng bể chứa (lít);

● Lưu lượng nước cực đại (l/s).

(Nguồn tin: T/C Khu công nghiệp Việt Nam, số 9/2006)
